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ứng TAVAZID Ae
Sachet

Mỗi gói chứa:
Vitamin B, (Thiamine Nitrate/HCI) 5mg
Vitamin Be (Riboflavin) 2mg
Vitamin B. (Pyridoxine hydrochloride) 3mg
Vitamin E (Tocopherol acetate) 20mg

Vitamin PP (Nicotinamide) 7mg

Sa¢ aet Calcium Glycerophosphate. 3mg
Acid Glycerophosphic (Acid Glycerophosphoric) 2mg

Lysine HCI. 25mg

Chỉ Định, Liều Dùng Và Chống Chỉ Định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

Multivitamins SS
: - Cắt gói thuốc theo đường chỉ dẫn.

Calcium + Lysine aes on bộ thuốc avon ly
- Rót đầy nước vào gói thuốc rỗng

- Chuyển toàn bộ nước trong gói vào ly
- Khuấy, trộn đều và uống ngay

MM || ff"ll 35204
Bao Quan: Noi khd, nhiét 46 dudi 25°C, tranh ánh sáng
Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

/ Để Xa Tấm Tay Trẻ Em
PD SDK/Reg. No

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
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Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên gói thuốc.

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG

TONG GIAM DOC

 

NGUYEN VAN MO
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TAVAZID
Sachet

MAU HOP XIN DANG KY

 

 

TAVAZID
Sachet

EACH SACHET CONTAINS:
Vitamin B, (Thiamine Nitrate/HCl)

   

 

  

Vitamin B, (Riboflavin)...
Vitamin By (Pyridoxinehydrochloride) 3mg
Vitamin E (Tocopherol aœetate)
Vitamin PP (Nicotinamide)
Calcium Glycerophosphate... 4
Acid Glycerophosphic (Acidors 2mg
Lysine H01... 3
Excipient qs
indication, Dosage

See in the leaflet
Specification: In - house

Store in a dry place, below 25°C,
protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children
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TAVAZID

Sachet
: ___ MỖI GÓI CHỬA:

Vitamin B, (Thiamin Nitrat/HIC])....
Vitamin B, (Riboflavin) .........
Vitamin B, (Pyridoxin hydroclorid).
Vitamin E (Tocopherol acetat'
Vitamin PP (Nicotinamid)
—6lycerophosphat.

   

 

   

 

ủ gói
Chỉ Định, Liều Dùng Và Chống Chi Dinh:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu Chuan: TCCS

Bao Quan: Noi khd, nhiệt độ dưới 2Z©, tránh ánh sáng.
Đọc Kỹ Hưởng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
SĐK /Reg. No
Số Lô SX / Batch No.

Ngày SX /MFD
Hạn Dùng /EXP

CÔNG TY CP DƯỢC PHÂM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A.

@. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam
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TAVAZID
Sachet

MAU HOP XIN DANG KY

 

TAVAZID
Sachet

EACH
Vitamin B, (Thiamine Nitrate/HC!)
Vitamin B. (Riboflavin)...
Vitamin B, (Pyridoxine hydrochiori le).
Vitamin E (Tocopherol acetate)
Vitamin PP (Nicotinamide)

 

   

   Excipient q.s .
Indication,Dosage And Contra -indication:

See in the leaflet
Specification: In - house

Store in a dry place, below 25°C,
protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children
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Multivitamin
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TAVAZID

  

  

Vitamin By (Pyridoxin hydroclorid)............. 3m0

 

Vitamin E (Tocopherol acetat) 20mg

Calci Glycerophosphat...
eoaren (Acideetom
ysine HC!
Tá xácvừa đủ i

Chi Binh, Liéu Dang Va Chống Chi ue
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu Chuẩn: TCCS
Bảo tuân: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25C, tránh ánh sáng.
Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khí Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
SOK/ Reg. No

Số Lô SX/Batch No

Ngày SX /MFD.

Hạn Dùng /EXP

CONG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo. P.Tân Tạo A

Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

 

WHO - GMP
Sachets
x2.5g

TAVAZID
Sachet

Multivitamins

Calcium + Lysine
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MAU HOP XIN DANG KY

 

 

TAWALID
Naa

Vitamin B, (hanine |Nitrate/HC!)
Vitamin B, (Riboflavin) .... ®
Vitamin By (Pyridoxine hydrochloride) ian
Vitamin E (Tocopherol acetate)
Vitamin PP (Nicotinamide)

 

  

 

  Excipient q.s.
Indication,DosageAndContra -indication:

See in the leaflet
Specification: in - house

Store in a dry place, below 25°C,
protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out OfIlof II
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Calci + Lysine

CTY CP DUGC PHAM
PHUONG ĐÔNG

 
NGUYÊN VĂN MÔ

TAVAZID
Sachet

MỖI GÓI CHỨA:
Vitamin B. (Thiamin Nitrat/HCI).
Vitamin Be (Riboflavin) ...........
Vitamin B‹ (Pyridoxin hydroclorid
Vitamin E (Tocopherol acetat) ..
Vitamin PP (Nicotinamid)..
Calci Glycerophosphat..... mg
eterGlycerophosphic(Acid Glycerophosphoric)..2mg
Lysine HCl.......... ss

Tá Xã vừa đủ i
Chi Dinh, Liéu Dùng Và Chống Chỉ Định:

Xinđọc tờ hưởng dẫnsửdụng.

    
  
  

 

  

Tiêu Chuẩn: T00S
Bảo Quân: Nơi khô,Hee độ dưới 250, tránh ánh sáng.
Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
SDK/ Reg. No

S6 L6 SX/ Batch No

Ngay SX /MFD

Han Dung / EXP

CONG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A

ORT 0209/00)(00/0...)
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TAVAZID
Sachet

Multivitamins

Calcium + Lysine
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TAVAZID
Sachet

[ACHSACHET CONTAINS:
Vitamin B, (hanine Nitrate/H0I)
Vitamin B; (Riboflavin).....
Vitamin By (Pyridoxinehydrochloride) deck
Vitamin E (Tocopherol acetate) at
Vitamin PP (Nicotinamide)

 

  

 

  Excipient q.s
Indication, Dosage AndContra--indication:

See in the leaflet
Specification: In - house

Store in a dry place, below 25°C,
protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children
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GMP - WHO SOK?

TAVAZID
Sachet

Multivitamin

Calci + Lysine

 
TAVAZID

MỖIGÓIPHỨA:
Vitamin B; (Thiamin Wien
Vitamin B, (Riboflavin)...
Vitamin Bs (Pyridoxin hydroclorid
Vitamin E (Tocopherol acetat).
Vitamin PP (Nicotinamid)
Bìa An

    
  

    

Tá dược vừa đủ 4 gồi
Chỉ Định, Liểu Dùng VàChống ChỉBinh:

Xin ph"tờ hướng "= dụng.
u Chuan:T

Bao Quan: Noithô, "hội độ ti OB, tránh ánh sáng.
Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
SDK/ Reg No

S6 L6 SX/ Batch No

Ngay SX /MFD

Han Dung /EXP

CÔNG TY CP DƯỢC PHÂM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A

Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

WHO - GMP
Sachets
x2.5g

TAVAZID
Sachet

Multivitamins

Calcium + Lysine

  

CTY CP DUGC PHAM
_PHUONG ĐÔNG
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TAVAZID
Sachet

MAU HOP XIN DANG KY

 

 

TAVAZID
Sachet

EACH SACHET CONTAINS:
Vitamin B, (Thiamine Nitrate/HC!).
Vitamin B, (Riboflavin).... sở
Vitamin By (Pyridoxinehydrochloride) la 3mg
Vitamin E (Tocopherol acetate) 4
Vitamin PP (Nicotinamide) .

 

  

 

  Excipient q.s .... Pp
Indication, Dosage And Contra -indication:

Seein the leaflet
Specification: in - house

Store in a dry place, below 25°C,
protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children
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Calci + Lysine

CTY CP DUGC PHAM
PHƯƠNG ĐÔNG

 
NGUYÊN VĂN MÔ

TAVAZID
Sachet

: ___ MỖI BÓI CHỨA:
Vitamin B; (Thiamin Nitrat/HCl)..
Vitamin B; (Riboflavin)............
Vitamin B, (Pyridoxin hydroclorid)
Vitamin E (Tocopherol acetat)
Vitamin PP (Nicotinamid)
Calci6lyœrophosphil... 9
trhyrece (Acid eensPes
ysi 25mg
Tá dược vừađủ. gói

Chỉ Định, Liểu Dùng Và Chống Chỉ Định:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu Chuẩn: TCCS

   
  

 

Bảo (uản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng.
Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
SDK/ Reg. No

Số Lô SX/ Batch No

Ngay SX /MFD

Han Ding /EXP

CONG TY CP DUOC PHAM PHUONG DONG

Lô 7. Đường 2 - KCN Tan Tao, P.Tan TaoA

Q. Binh Tan - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam
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Calcium + Lysine
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Công thức : Mỗi gói chứa :
Vitamin E (Tocopherol acetat)...... AAS

Vitamin B; (Thiamin Nitrat/HC)) .... ae `.

Vitamin Bạ (Riboflamin)

Vitamin Bg (Pyridoxin HCl)..

Vitamin PP (Nicotinamid)....

Calci Glycerophosphat.....

Acid Glycerophosphic (Acid Glycerophosphoric)
7 iu

Lysine HCI "

Tá dược : Lactose, Đường RE, Aspartam, HPMC, Propyl paraben, Methyl paraben, Acid citric, Mùi vani/dứa #⁄

Trình bày:

Hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 30 gói, hộp 50 gói và hộp 100 gói.

Dược lực học:

Vitamin E là thuật ngữ chỉ một số các hợp chất thiên nhiền và tổng hợp, chất quan trọng nhất là các tocopherol, trong đó alphatocopherol có hoạt tính nhất và được

phân bố rộng rãi trong tự nhiên; các chất khác của nhóm tocopherol gồm beta, gamma và delta tocopherol, nhưng những chất này không dùng trong điều trị, mặc

dù chúng có trong thực phẩm. Nhóm hợp chất khác có hoạt tính vitamin E là các tocotrienol.

Mặc dù các tocopherol có trong thực phẩm, nhưng cũng đã được tổng hợp. Tuy nhiên, alphatocopherol tổng hợp (dl - alphatocopherol) có hoạt tính sinh học kém

hơn các chất trong tự nhiên, chiết tử nguồn dược liệu (d - alphatocopherol)
Vitamin E phân bố rộng rãi trong thức ăn. Nguồn vitamin E giàu nhất là dầu thực vật, đặc biệt là dầu mầm lúa mì, dầu hướng dương, dầu hạt bông; ngũ cốc và

trứng cũng là nguồn giàu vitamin E. Vitamin E không bị phân hủy khi nấu nướng
Vitamin Bạ khi vào cơ thể biến đổi thành pyridoxin phosphat và một thành phần pyridoxamin phosphate. Hai chất này hoạt động như những coenzym trong chuyển

hoa protein, glucid và lipid. Pyridoxin tham gia tổng hợp acid gamma - aminobutyric (GABA) trong hệ thần kinh trung ương và tham gia tổng hợp hemoglobulin.

Vitamin PP khi vào cơ thể chuyển hoá thành nicotinamid adenin dinucleotid (NAD), hoặc nicotinamid adenin dinucleotid phosphat (NADP), NAD và NADP có vai trò

như một coenzym xúc tác cho các phản ứng oxy hoá - khử thiết yếu cho hố hấp ở mô, chuyển hóa hydrat carbon, acid béo, acid amin.
Vitamin B; khi vào cơ thể chuyển thành thiamin phosphat là dạng có hoạt tính là coenzym chuyển hoá carbohydrat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha -

cetoacid như pyruvat, alpha cetogutarat và trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat. Khi thiếu thụt vitamin B;, sự oxy hoá các alpha

cetoacid bị ảnh hưởng, làm cho nồng độ pyruvat tăng lên, giúp chẩn đoán tình trạng thiếu vitamin.

Vitamin B; tham gia vào các quá trình chuyển hoá lipid, purin, acid amin. Vitamin B2 còn đóng vai trò quan trọng trong giáng hoá nhiều chất trong cơ thể.

Calci : Calci là nguyên tố mà phần lớn nằm trong xương. Dùng đủ calci là diéu quan trọng trong giai đoạn xương đang phát triển ở tuổi trẻ em và dậy thì cũng như

trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Việc cung cấp đủ lượng calci là điều cần thiết đối với người lớn đặc biệt là lứa tuổi trên 40 để phòng ngừa thiếu cân bằng

calci là tình trạng có thể dẫn đến loãng xương.
Các muối calci đóng vai trò quan trọng trong sự điều hoà tính thấm của màng đối với natri va kali, tính toàn vẹn của niêm mạc, tính gắn dính của tế bào. Nồng độ

calci tăng làm giảm tính thấm và ngược lại

Dược động học :

Để vitamin E hấp thu qua đường tiêu hóa, mật và tuyến tụy phải hoạt động bình thường. Lượng vitamin E hấp thu giảm khi liều dùng tăng lên. Thuốc vào máu qua

vi thể dưỡng chấp trong bạch huyết, rồi được phân bố rộng rãi vào tất cả các mô và tích lại ở mô mỡ.
Một ít vitamin E chuyển hóa ở gan thành các glucuronid của acid tocopheronic và gamma -lacton của acid này, rồi thải qua nước tiểu, còn hầu hết liều dùng thải trừ
chậm vào mật. Vitamin E vào sữa, nhưng rất ít qua nhau thai

Vitamin PP : Hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa sau khi uống và phân bố rộng khắp cơ thể. Thời gian bán hủy của thuốc khoảng 45 phút. Vitamin PP chuyển hóa ở

gan thành N - methylnicotinamid, các dẫn chất 2 - pyridon và 4 - pyridon, và còn tao thành nicotinuric. Sau khi dùng vitamin PP với liều thông thường, chỉ có một

lượng nhỏ bài tiết vào nước tiểu ở dạng không thay đổi; tuy nhiên khi dùng liều lớn thì lượng thuốc bài tiết dưới dạng không thay đổi sẽ tăng lên.
Vitamin B; : Sự hấp thu Vitamin B; trong ăn uống hàng ngày qua đường tiêu hóa là do sự vận chuyển tích cực phụ thuộc Na". Khi nồng độ Vitamin B1 trong đường

da Vitamin B, 6 cac

   
  

 

mô đầu tiên được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng phân tử Vitamin B; nguyên vẹn. Khi hấp th

dưới dạng Vitamin B; chưa biến hóa sẽ tăng hơn.

Vitamin B, : Vitamin Bạ được hấp thu chủ yếu ở tá tràng. Các chất chuyển hóa của vitamin Bạ được phân bồ khắp các mô
được dự trữ ở gan, lách, thận, tim.

Vitamin Bạ: Vitamin B6 hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa, trừ trường hợp mắc các hội chứng kém hấp thu. SauÂkhi u

một phần ở cơ và não. Vitamin Bạ thải trừ chủ yếu qua thận dưới dạng chuyển hóa. Lượng đưa vào nếu vượt quá nhu cầ

không đổi

Calci :
fix

tố.D*fắmim sự hấp

me Xi ược hấp thụ.

Phân bố: Hệ xương chứa 90% lượng calci trong cơ thể. Các mảng cấu trúc của xương không chỉ cấu tạo bởi calci mà còn bởi nhiều /ô cơ khác bao gồm
natri, kali, magnesi, carbonat và flour. Trong huyết tương, 40% lượng calci ở dưới dạng kết hợp với protein, 10% phân tán và tạo phức với các anion như citrat và

phosphat, số còn lại phân tán dưới dạng ion calci.

Bài tiết : Calci được bài tiết qua hệ tiêu hoá như nước bọt, mật và dịch tụy để thải qua phân. Calci cũng dược bài tiết đáng kể qua sữa mẹ và mồ hôi. Calci được

thải trừ qua nước tiểu và có mối liên quan với việc bài tiết natri. Calci được tái thu tại ống lượn gần dưới ảnh hưởng của PTH và tại ống lượn xa dưới ảnh hưởng của
sinh tố D

Chỉ định :

Cung cấp Vitamin và các khoáng chất cần thiết trong các trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn, còi xương, chậm lớn

Chống chỉ định :

Bệnh nhân dị ứng với bất cứ thành phần nàocủa thuốc.
Không dùng kéo dài và cùng với các thuốc khác có chứa Calci.

Vitamin PP : Bệnh gan nặng, loét dạ dày tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng

Liều lượng và cách dùng :

Trẻ em dưới 1 - 5 tuổi : 2 gói mỗi ngày.

Trẻ em đi học, thiểu niên và người lớn : 2 - 4 gói mỗi ngày.

Tác dụng phụ :

Vitamin E :

Vitamin E không gây tác dụng phụ nào khi dùng ở liều thông thường. Tuy nhiên không dùng vitamin E ở liều cao có thể gây buồn nôn, khó chịu ở dạ dày hoặc Ïa

chảy, nứt lưỡi, viêm thanh quản hoặc lảo đảo chóng mặt. Những dấu hiệu này thường hiếm gặp nhưng khi có tác dụng phụ thì chủ yếu là những dấu hiệu về tiều
hoá

Vitamin B, :

Các phản ứng có hại của Vitamin B, rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng
Hiếm gặp, ADR < 1/1000
Toàn thân : Ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn
Tuần hoàn : Tăng huyết áp cấp

Da : Ban da, ngứa, mày đay

Hô hấp : Khó thở
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Vitamin B; :

Không thấy tác dụng không mong muốn khi sử dụng Vitamin Bạ. Dùng liều cao Vitamin Bạ thì nước tiểu sẽ chuyển màu vàng nhạt, gây sai lệch đối với xét nghiệm

nước tiểu trong phòng thí nghiệm

Vitamin Bg :
Dùng liều 200 mg/ngay va dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ dáng đi không vững và tê cóng bàn chân đến tê cóng và

vụng về bàn tay. Tình trạng này có thể hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng. Hiếm gặp : Buồn nôn, nôn.

Vitamin PP :

Liểu nhỏ Vitamin PP thường không gây độc, tuy nhiên nếu dùng liều cao có thể xảy ra những tác dụng sau, những tác dụng phụ này sẽ hết sau khi ngừng thuốc

Thường gặp, ADR > 1/100

Tiêu hóa : Buồn nôn

Khác : Đỏ bừng mặt và cổ, ngứa, cảm giác rát bỏng, buốt hoặc đau nhói ở da

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thận trọng khi dùng :

Vitamin B; : Sự thiếu Vitamin Bạ thường xảy ra khi thiếu những vitamin nhóm B khác.

Vitamin B; : Dùng liều 200 mg mỗi ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc Vitamin Bạ

Vitamin PP : Cần thận trọng khi Vitamin PP liều cao trong những trường hợp sau : tiền sử loét da dày, bệnh túi mật, tiền sử có vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút,

viêm khớp do gút, và bệnh đái tháo đường

Tương tác thuốc :

Vitamin E : Đối kháng với tác dụng của vitamin K, nên làm tăng thời gian đông máu.

Vitammin B; :

Đã gặp một số ca "thiếu riboflavin" ở người đã dùng clopromazin, imipramin, amitriptylin và adriamycin

Rượu có thể gây cản trở hấp thu riboflavin ở ruột.

Probenecid sử dụng cựng riboflavin gây giảm hấp thu riboflavin ở dạ dày, ruột.

Vitammin B, :
Vitamin B, làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bénh Parkinson; điểu này không xảy ra với chế phẩm là hỗn hợp levodopa - carbidopa hoac levodopa -

benserazid

Liều dùng 200 mg/ngày có thể gây giảm 40 - 50% nồng độ phenytoin và phenobarbiton trong máu ở một số người bệnh

Vitamin B; có thể làm nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai

Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu về Vitamin Bạ V J

Vitammin PP : VW ⁄
Sử dụng đồng thời với chất ức chế men khử HGM - CoA có thể là tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân (rhabdomyolysis) /

Sử dụng Vitamin PP đồng thời với thuốc chẹn alpha - adrenergic trị tăng huyết áp có thể dẫn đến hạ huyết áp quá mức,

Sử dụng Vitamin PP đồng thời với các thuốc có độc tính với gan có thể làm tăng thêm tác hại độc cho gan

Khẩu phần ăn và/hoặc liều lượng thuốc uống hạ đường huyết hoặc isulin có thể cần phải điều chỉnh khi sử dụng đồng thời với Vitamin PP

Không dùng đồng thời Vitamin PP với carbamazepin vì gây tăng nồng độ carbamazepin huyết tương dẫn đến tăng độc tính

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc : Chưa có báo cáo.

Phụ nữ có thai và cho con bú :

Thời kỳ mang thai :

Vitamin E: Trong thời kỳ mang thai, thiếu hoặc thừa vitamin E đều không gây biến chứng cho mẹ hoặc thai nhi. Ở người mẹ được dinh dưỡng tốt, lượng vitamin E có

trong thức ăn là đủ và không cần bổ sung. Nếu chế độ ăn kém, nên bổ sung cho đủ nhu cầu hàng ngày khi có thai

Vitamin B, :

Không có nguy cơ nào được biết.
Khẩu phần ăn uống cần cho người mang thai là 1,5 mg Vitamin B;. Vitamin B; được vận chuyển tích cực vào thai. Cũng như các vitamin nhóm B khác, nồng độ

Vitamin B; trong thai và trẻ sơ sinh cao hơn ở mẹ. Một nghiên cứu cho thấy thai có hội chứng nhiễm rượu (do mẹ nghiện rượu) phát triển rất chậm trong tử cung là

do thiếu Vitamin B; do rượu gây ra

Vitamin B; : Liều bổ sung theo nhu cầu hàng ngày không gây tác dụng có hại trên thai nhỉ

Vitamin B, : Liéu bé sung theo nhu cầu hàng ngày không gây hại cho thai nhi, nhưng với liều cao có thể gây hội chứng lệ thuộc thuốcở tr

Vitamin PP : Sử dụng Vitamin PP với liều bổ sung khẩu phần ăn cho người mang thai không gây tác hại cho người mẹ và bào thai

Thời kỳ cho con bú :

VitaminE:

Vitamin E vào sữa. Sữa người có lượng vitamin E gấp 5 lần sữa bò và có hiệu quả hơn trong việc duy trì đủ lượng vitaminE troi  

 

Vitamin B, :

Mẹ dùng Vitamin B; vẫn tiếp tục cho con bú được.
Khẩu phần Vitamin B; hàng ngày trong thời gian cho con bú là 1,6 mg. Nếu chế độ ăn của người cho con bú được cung cấp
thêm Vitamin B,. Chỉ cần bổ sung Vitamin B;, nếu khẩu phần ăn hàng ngày không đủ

Vitamin B; :

Không gây ảnh hưởng gì khi người mẹ dùng theo nhu cầu hàng ngày hoặc bổ sung liều thấp các vitamin

Vilamin B; : Không gây ảnh hưởng gì khi dùng theo nhu cầu hàng ngày. Đã dùng pyridoxin liều cao (600 mg/ngày, chia 3 lần) để làm tắt sữa, mặc dù thường không

hiệu quả

Vitamin PP : Sử dụng Vitamin PP với liều bổ sung khẩu phần ăn của người cho con bú không gây ra bất cứ tác hại nào cho người mẹ và trẻ bú sữa mẹ. Cần phải

dùng Vitamin PP với liều bổ sung khẩu phần ăn của người cho con bú khi khẩu phần không đủ Vitamin PP

Sử dụng quá liều :

Vitamin PP: Khi quá liều xảy ra không có biện pháp giải độc đặc hiệu. Sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Bảo quản : Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng.
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